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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động thủ tục hành chính và một số biện pháp thi hành trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2019, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định, Thanh tra Chính phủ tiến hành đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
I. Các thủ tục hành chính và biện pháp thi hành trong dự thảo Nghị định 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

Trên cơ sở các quy định của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) quy định chi tiết những thủ tục, biện pháp cụ thể sau:

- Thủ tục thực hiện việc giải trình (Mục 3 Chương II);

- Thủ tục thẩm định kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ (Điều 23 Chương III);
- Thủ tục thông tin, báo cáo và xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích (Từ Điều 33 đến Điều 37 Mục 3 Chương IV); 

- Thủ tục tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác (Mục 3 Chương VI);

- Thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức (Từ Điều 68 đến Điều 72 Chương  VIII); 
- Chế độ thông tin, báo cáo về PCTN (Chương IX);

- Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách (Mục 1 Chương X).
II. Đánh giá tác động của các thủ tục hành chính và biện pháp thi hành
1. Thủ tục thực hiện việc giải trình (Mục 3 Chương II)
a) Nội dung thủ tục
Trách nhiệm giải trình là một biện pháp quan trọng góp phần phòng ngừa tham nhũng. Nhằm quy định chi tiết khoản 1 Điều 15 của Luật PCTN năm 2018, Chương II dự thảo Nghị định đã quy định về trách nhiệm giải trình. Trong đó, từ Điều 10 đến Điều 14 quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện việc giải trình. Cụ thể như sau:

- Về yêu cầu giải trình: Yêu cầu giải trình được thực hiện bằng văn bản hoặc trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình.Yêu cầu giải trình bằng văn bản phải đáp ứng các điều kiện sau: Nêu rõ nội dung yêu cầu giải trình; Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín của người yêu cầu giải trình. Đối với yêu cầu giải trình trực tiếp: Người yêu cầu giải trình trình bày rõ ràng nội dung yêu cầu với người được giao tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp nhiều người cùng yêu cầu giải trình về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày. Việc cử người đại diện được thể hiện bằng văn bản; Người được giao tiếp nhận yêu cầu giải trình phải thể hiện trung thực nội dung yêu cầu giải trình bằng văn bản; ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín của người yêu cầu giải trình; Người yêu cầu giải trình ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản yêu cầu giải trình.

- Về tiếp nhận yêu cầu giải trình: 
+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình tiếp nhận yêu cầu giải trình khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này. Trường hợp yêu cầu giải trình không thuộc trách nhiệm thì người tiếp nhận hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
+ Trường hợp văn bản yêu cầu giải trình chưa đầy đủ, chưa rõ ràng các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định này thì người tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu giải trình bổ sung thông tin, tài liệu. 
+ Trường hợp nội dung yêu cầu giải trình đã được giải trình cho người khác trước đó thì cung cấp bản sao văn bản giải trình cho người yêu cầu giải trình. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, người giải trình phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu việc giải quyết hoặc không giải quyết và nêu rõ lý do.

- Về thực hiện việc giải trình: 
+ Đối với yêu cầu giải trình trực tiếp có nội dung đơn giản, thì việc giải trình có thể thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Việc giải trình trực tiếp phải được lập thành biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên. 
+ Đối với yêu cầu giải trình khác, việc giải trình được thực hiện như sau: Thu thập, xác minh thông tin có liên quan; làm việc trực tiếp với người yêu cầu giải trình để làm rõ những nội dung có liên quan khi thấy cần thiết. Nội dung làm việc được lập thành biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên; ban hành văn bản giải trình; gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu giải trình. Đồng thời, văn bản giải trình phải có nội dung sau đây: Họ tên, địa chỉ người yêu cầu giải trình; nội dung yêu cầu giải trình; kết quả làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân (nếu có); căn cứ pháp lý thực hiện việc giải trình; nội dung giải trình cụ thể.
- Về thời hạn thực hiện việc giải trình: Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn; thời gian gia hạn không quá 15 ngày và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện việc giải trình, người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định tạm đình chỉ  hoặc đình chỉ việc giải trình trong một số trường hợp quy định tại Điều 14 của dự thảo Nghị định. 
b) Tính hợp lý của thủ tục hành chính
Luật PCTN năm 2018 quy định quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có thẩm quyền thì có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân đó giải trình. Trường hợp báo chí đăng tải thông tin về vi phạm pháp luật và có yêu cầu trả lời các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải giải trình.

Như vậy, để thực hiện được quyền và trách nhiệm nêu trên thì cần có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện.Việc quy định chi tiết các nội dung này sẽ là căn cứ để người yêu cầu giải trình thực hiện quyền của mình và người người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thực hiện đúng trách nhiệm giải trình, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong quản lý. 
c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Dự thảo Nghị định không quy định thủ tục hành chính mới. Thủ tục thực hiện việc giải trình quy định tại Dự thảo cơ bản kế thừa các quy định của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Căn cứ vào quy định của Luật PCTN năm 2018, Dự thảo quy định chi tiết và có một số điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. 
Đây cũng là thủ tục có tác động trực tiếp tới quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Việc quy định thủ tục này sẽ góp phần đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức theo quy định.
d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục
Yêu cầu giải trình được thực hiện bằng văn bản hoặc trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình. Văn bản yêu cầu giải trình phải đảm bảo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 10 Dự thảo. Người thực hiện trách nhiệm giải trình có thể giải trình trực tiếp đối với những nội dung đơn giản. Các trường hợp còn lại, việc giải trình được thực hiện bằng văn bản với nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 12 Dự thảo. Việc thực hiện thủ tục yêu cầu giải trình và thực hiện việc giải trình không làm phát sinh phí, lệ phí.
2. Thủ tục thẩm định kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ (Điều 23 Chương III)

a) Nội dung thủ tục

Để xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, Điều 17 Luật PCTN năm 2018 quy định về các tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và giao Chính phủ quy đinh chi tiết nội dung này. Trên cơ sở đó, Dự thảo Nghị định đã quy định việc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì thẩm định kết quả tự đánh giá của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi kết quả đánh giá này được công bố công khai. Thủ tục thẩm định bao gồm các bước sau:

- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải trình, làm rõ, cung cấp thêm tài liệu khi có sự khác biệt về hồ sơ, tài liệu đánh giá và kết quả đánh giá;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ cho công tác thẩm định;

- Thực hiện việc thẩm định trên cơ sở các tài liệu kiểm chứng kèm theo.

Tổng Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan của kết quả thẩm định.

b) Tính hợp lý của thủ tục hành chính

Kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đầu vào quan trọng để tổng hợp và xây dựng Báo cáo công tác PCTN trong phạm vi cả nước theo quy định tại Điều 16 Luật PCTN. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của kết quả tự đánh giá này, việc quy định trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ trong việc thẩm định kết quả tự đánh giá này là rất cần thiết. Việc quy định các thủ tục thẩm định kết quả tự đánh giá của Thanh tra Chính phủ như tại Dự thảo là phù hợp, giúp các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh đảm bảo chất lượng của kết quả tự đánh giá, đồng thời phát huy vai trò của Thanh tra Chính phủ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác PCTN trong phạm vi cả nước. 
Thời gian qua, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã thực hiện tự đánh giá công tác PCTN theo Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; tổng hợp, nhận định, đánh giá về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc (Điều 16 của Thông tư số 04/2014/TT-TTCPThông tư 04). VỉVì vậy, thủ tục quy định tại Ddự thảo Nghị định không hoàn toàn mới mà đã có thời gian thực hiện trước đó. 
c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Thủ tục Thanh tra Chính phủ thẩm định kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm cụ thể hóa quy định tại Điều 17 của Luật PCTN năm 2018; thủ tục không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác; không gây khó khăn cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thanh tra Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện; phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục

Để phục vụ cho việc thẩm định, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ, tài liệu cho Thanh tra Chính phủ. Hồ sơ, tài liệu bao gồm: Kết quả tự đánh giá của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Tài liệu kiểm chứng việc thực hiện các tiêu chí đánh giá; Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thu thập thông qua hoạt động nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra. Trong quá trình thẩm định, Thanh tra Chính phủ có thể yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải trình, làm rõ, cung cấp thêm tài liệu khi có sự khác biệt về hồ sơ, tài liệu đánh giá và kết quả đánh giá… Việc thực hiện các thủ tục này không làm phát sinh phí, lệ phí cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.
3. Thủ tục thông tin, báo cáo và xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích (Mục 3 Chương IV)
a) Nội dung thủ tục

Kiểm soát xung đột lợi ích là một công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Đây cũng là một trong những nội dung mới của Luật PCTN năm 2018. Để quy định chi tiết nội dung này của Luật, dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết thủ tục thông tin, báo cáo và xử lý thông tin, báo cáo về xung đột ích; thủ tục cụ thể để thực hiện các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích bao gồm: giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích; tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác; đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích. Cụ thể như sau: 
- Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích: Người có chức vụ, quyền hạn khi được phân công công việc hoặc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo bằng văn bản với người trực tiếp quản lý, sử dụng để xem xét, xử lý theo quy định. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, báo cáo bằng văn bản cho người trực tiếp quản lý, sử dụng người đó để xem xét, xử lý. Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày biết được hoặc phát hiện được nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích với người được giao nhiệm vụ, công vụ. 

Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung: Tình huống xung đột lợi ích; Thời điểm diễn ra và thời điểm biết được hoặc phát hiện được tình huống xung đột lợi ích; Việc ảnh hưởng hoặc sẽ ảnh hưởng không đúng đắn đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn; Đề nghị hoặc kiến nghị về việc giải quyết tình huống xung đột lợi ích.
- Xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền han có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin, báo cáo thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người đó áp dụng một trong các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại các Điều 35, 36 và 37 của Nghị định này bao gồm: giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích; tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác; đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý thông tin, báo cáo xung đột lợi ích phải thông báo bằng văn bản tới người có xung đột lợi ích và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích.
b) Tính hợp lý của thủ tục hành chính

Luật PCTN năm 2018 đã quy định trách nhiệm của người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện có xung đột lợi ích thì phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, xử lý; đồng thời quy định trách nhiệm xử lý xung đột lợi ích của người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn. Để thực thi những quy định mới này của Luật, đảm bảo sự thống nhất về cơ chế kiểm soát, xung đột lợi ích, Dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết về trách nhiệm báo cáo bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày biết được hoặc phát hiện được nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong thời hạn 05 ngày làm việc. 
Quy định như dự thảo Nghị định là hợp lý, tạo thuận lợi cho người có chức vụ, quyền hạn và cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện và báo cáo về xung đột lợi ích; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, qua đó giúp kiểm soát các tình huống có nguy cơ phát sinh tham nhũng. 
c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Thủ tục thông tin, báo cáo và xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích nhằm cụ thể hóa nội dung Điều 23 của Luật PCTN năm 2018; thủ tục không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác; không gây khó khăn cho người có chức vụ, quyền hạn và cơ quan, tổ chức, cá nhân, phù hợp với Hiến pháp, Luật PCTN và các văn bản pháp luật hiện hành.
d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục

Người có chức vụ, quyền hạn và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phát hiện xung đột lợi ích phải báo cáo bằng văn bản với người trực tiếp quản lý, sử dụng người có xung đột lợi ích để xem xét, xử lý. Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung như quy định tại khoản 3 Điều 33 của Dự thảo. Việc xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích theo các Điều 34, 35, 36 và 37 của Dự thảo. Trình tự thực hiện các thủ tục này không làm phát sinh phí, lệ phí cho người thực hiện.

4. Thủ tục tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng (Mục 3 Chương VI)
a) Nội dung thủ tục

Nhằm cụ thể hóa quy định tại Điều 71 của Luật PCTN năm 2018 về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. Cụ thể như sau: 
- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có căn cứ được quy định tại Điều 46 Nghị định này thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn. 
- Việc lựa chọn áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ của từng vụ việc cụ thể và yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 
- Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác phải ghi rõ họ và tên của người có chức vụ, quyền hạn; thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; lý do tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; quyền và nghĩa vụ của người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; hiệu lực thi hành. 
- Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn phải được gửi cho người bị tạm đình chỉ, người bị tạm thời chuyển vị trí công tác khác và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đến làm việc. Đồng thời, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. 

Ngoài ra, để thuận tiện và đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, Dự thảo Nghị định còn quy định cụ thể việc hủy bỏ và công khai quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác và trình tự, thủ tục, thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn là thành viên của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cụ thể tại các Điều 51, 52 và 53 của Dự thảo.
b) Tính hợp lý của thủ tục hành chính

Để thuận tiện cho công tác điều tra, xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu tham nhũng, Luật PCTN năm 2018 đã quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng khi có những căn cứ nhất định. Để thực hiện được quy định này, khoản 4 Điều 71 của Luật PCTN năm 2018 giao Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết về thủ tục tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác bao gồm: ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; thời hạn tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; việc hủy bỏ và công khai quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

Quy định như dự thảo Nghị định là hợp lý, tạo thuận lợi cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc trong việc áp dụng biện pháp này, đồng thời góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người có chức vụ, quyền hạn không có hành vi tham nhũng. 
c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Thủ tục tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng nhằm cụ thể hóa quy định tại Khoản 4 Điều 71 của Luật PCTN năm 2018; đây không phải là thủ tục hành chính mới mà kế thừa thủ tục đã được quy định tại Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ. Thủ tục không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác; không gây khó khăn cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; phù hợp với Hiến pháp, Luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật hiện hành.

d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác phải ra quyết định bằng văn bản với các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 50 của Dự thảo. Việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người có chức vụ, quyền hạn không có hành vi tham nhũng cũng phải thực hiện bằng văn bản và phải công khai theo quy định để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người đã bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác. Việc thực hiện các thủ tục này không làm phát sinh phí, lệ phí cho người thực hiện.

5. Về thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức (Chương VIII)
a) Nội dung thủ tục

Khoản 1 Điều 14 của Luật PCTN năm 2018 quy định “Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật”. Để thực hiện được quy định này, dự thảo Nghị định đã quy định thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức. Cụ thể như sau:

- Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin: cơ quan, tổ chức có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc thông điệp dữ liệu. Văn bản hoặc thông điệp dữ liệu yêu cầu cung cấp thông tin được chuyển trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua giao dịch điện tử cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu (Điều 70 của Dự thảo).
- Thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin phải tiến hành một trong các hoạt động sau:
+ Thực hiện việc cung cấp thông tin khi nội dung thông tin được yêu cầu đáp ứng các điều kiện: Thuộc phạm vi công khai theo quy định của Luật PCTN và Nghị định này; Thuộc phạm vi hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu; Chưa được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai.
+ Trả lời bằng văn bản về việc không cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức yêu cầu trong trường hợp nội dung thông tin được yêu cầu không đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này và nêu rõ lý do.
+ Nếu thông tin được yêu cầu đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai thì trong văn bản trả lời phải có hướng dẫn cách thức tiếp cận thông tin đó.
Trong trường hợp cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin có căn cứ cho rằng việc cung cấp thông tin là chưa đầy đủ hoặc trái pháp luật thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
b) Tính hợp lý của thủ tục hành chính

Như trên đã nói, Luật PCTN quy định cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mặc dù Luật PCTN không giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này, tuy nhiên, thực tiễn hoạt động cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức cho thấy cần thiết phải quy định cụ thể thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin để thuận tiện và thống nhất trong quá trình thực hiện. 

Vì vậy, Chương VIII của Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin, bao gồm: hình thức yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức và việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin. Việc quy định như Dự thảo là hợp lý, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thi hành, giúp cơ quan, tổ chức có yêu cầu và cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của mình cũng như hình thức, thời hạn thực hiện.

c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Việc quy định thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức là một trong những biện pháp tổ chức thi hành Luật PCTN. Đây không phải là thủ tục hành chính mới mà kế thừa thủ tục đã được quy định tại Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN. Thủ tục không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác; không gây khó khăn cho người thực hiện; phù hợp với Hiến pháp, Luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật hiện hành.

d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục

Cơ quan, tổ chức có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc thông điệp dữ liệu. Văn bản hoặc thông điệp dữ liệu yêu cầu cung cấp thông tin được chuyển trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua giao dịch điện tử cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu. Cơ quan, tổ chức cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện việc cung cấp thông tin khi nội dung thông tin được yêu cầu đáp ứng các điều kiện theo quy định; trả lời bằng văn bản về việc không cung cấp thông tin trong trường hợp nội dung thông tin được yêu cầu không đáp ứng các điều kiện. Do vậy, việc thực hiện các thủ tục này cũng không làm phát sinh phí, lệ phí cho người thực hiện.
6. Vấn đề thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng

a) Xác định vấn đề

Điều 16 của Luật PCTN năm 2018 quy định về vấn đề báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, theo đó: Hằng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Chính phủ trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.
Mặc dù Luật không giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này, tuy nhiên, vấn đề báo cáo công tác PCTN trong phạm vi cả nước là nội dung phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, nhiều ngành. Do vậy, để thi hành được quy định nêu trên của Luật, Chính phủ cần cụ thế hóa nội dung này như biện pháp thi hành Luật.
b) Mục tiêu cần đạt được

Để giúp Thanh tra Chính phủ xây dựng được báo cáo về công tác PCTN trong phạm vi cả nước báo cáo trước Quốc hội, cần quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc báo cáo công tác PCTN của bộ, ngành, địa phương mình để báo cáo Chính phủ đồng thời gửi Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, cần cụ thể hóa cơ chế, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có chức năng PCTN ở Trung ương và địa phương trong việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến PCTN. Đồng thời cần cụ thể hóa việc công khai báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng để làm cơ sở thực hiện.

c) Phương án đề xuất lựa chọn
Chế độ thông tin, báo cáo về PCTN quy định tại Dự thảo Nghị định không phải là vấn đề mới mà hiện nay đã và đang được thực hiện trong phạm vi cả nước. 
Vì vậy, Dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa những quy định tương ứng của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật PCTN, đồng thời có một số chỉnh lý, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật PCTN 2018. Theo đó, từ Điều 73 đến Điều 78, Dự thảo đã quy định cụ thể về:
- Trách nhiệm báo cáo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ với các tổ chức khác về công tác phòng, chống tham nhũng; Trao đổi thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương;
- Công khai báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng.
d) Đánh giá tác động của phương án
Như trên đã trình bày, chế độ thông tin, báo cáo về PCTN quy định tại dự thảo Nghị định không phải là vấn đề mới mà tiếp tục kế thừa từ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP. Những quy định này là cần thiết để thực hiện quy định tại Điều 16 của Luật PCTN năm 2018, đồng thời phục vụ cho hoạt động giám sát của Quốc hội đối với công tác PCTN. Quy định về chế độ báo cáo tại Dự thảo theo hướng đơn giản, không làm phát sinh thêm nhiệm vụ hay bộ máy cho cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện.
7. Vấn đề xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách (Mục 1 Chương X)
a) Xác định vấn đề
Nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, Luật PCTN năm 2018 đã dành 01 chương để quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu. Điều 73 của Luật PCTN năm 2018 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Mặc dù Luật không giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. Tuy nhiên, từ thực tiễn thi hành trong thời gian qua cho thấy, nếu không cụ thể hóa nội dung này thì sẽ rất khó thi hành trong thực tiễn, đặc biệt là việc xác định các vấn đề liên quan như: căn cứ để xác định mức độ trách nhiệm của người đứng đầu, hình thức xử lý tương ứng với từng trường hợp cụ thể, trách nhiệm áp dụng biện pháp xử lý… Để triển khai thực hiện nội dung này theo Luật PCTN năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP.
b) Mục tiêu cần đạt được

Cần quy định cụ thể việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định này trong Luật PCTN năm 2018, đảm bảo cho việc thực hiện quy định này được thống nhất. Qua đó, góp phần tăng cường tính nghiêm minh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần phòng ngừa tham nhũng hiệu quả.
c) Phương án đề xuất lựa chọn
Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Dự thảo Nghị định không phải là vấn đề mới. Trên cơ sở kế thừa những quy định của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) và có một số chỉnh lý về kỹ thuật cho phù hợp, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về: căn cứ xác định trách nhiệm của người đứng đầu; hình thức xử lý kỷ luật; áp dụng hình thức kỷ luật; trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật; xử lý kỷ luật đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ Điều 79 đến Điều 83 dự thảo Nghị định). Cụ thể như sau:
- Hình thức khiển trách được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng.

- Hình thức cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Hình thức giáng chức được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Hình thức cách chức được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

d) Đánh giá tác động của phương án
Như trên đã trình bày, quy định như tại dự thảo Nghị định không phải là vấn đề mới mà đã được áp dụng trong thực tiễn thời gian qua và tiếp tục được kế thừa nhằm phát huy hiệu quả trong công tác PCTN.
8. Về các điều kiện nguồn nhân lực, tài chính bảo đảm thi hành Nghị định

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN không đòi hỏi các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính đặc thù khi triển khai trên thực tế. Bởi vì, phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và hoạt động của chính các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, cụ thể: 

- Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước: Trách nhiệm phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018 không phải là nhiệm vụ mới của các cơ quan này, do đó không đặt ra yêu cầu bổ sung kinh phí hay thành lập thêm bộ máy, bổ sung cán bộ, công chức làm công tác này. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức và cơ sở vật chất hiện có để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Do vậy, các điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để tổ chức triển khai thi hành Nghị định sẽ không gặp khó khăn, vướng mắc.

- Đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước: Luật PCTN năm 2018 bổ sung trách nhiệm của công ty đại chúng, tổ chức tín dụng trong việc áp dụng các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; kiểm soát xung đột lợi ích và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nhằm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chính các tổ chức, doanh nghiệp và của của cá nhân, nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, Dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết các nội dung này. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định mới này không làm phát sinh thêm phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, tổ chức. Các doanh nghiệp, tổ chức có thể sử dụng nguồn tài chính, nhân lực sẵn có để thực hiện các nhiệm vụ này. 
Với trách nhiệm là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định của Luật PCTN năm 2018 tới các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức. Đồng thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt. Sau khi Chính phủ thông qua Nghị định, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định, trong đó chú trọng tới đối tượng doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước để bảo đảm nâng cao hiệu quả thi hành Nghị định.

Nhìn chung, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN và việc thực hiện các thủ tục được quy định trong Nghị định không phát sinh về tổ chức, biên chế, kinh phí trong quá trình tổ chức thực hiện; không làm phát sinh chi phí cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan./. 
THANH TRA CHÍNH PHỦ
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